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TAND QUẬN THANH XUÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số: 03/2019/QĐDS- ST 

Ngày: 26 tháng 6 năm 2019 

V/v: Tuyên bố một người mất năng 
lực hành vi dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Ông Lưu Viết Hiểu - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Thoa - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Xuân 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên họp: 

 Bà Nguyễn Thị Tố Lan  - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh 

Xuân mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

09/2019/TLST- DS,  ngày 07 tháng 3 năm 2019 về yêu cầu Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp số 05/2019/QĐPH – 

DS  ngày 19 tháng 6 năm 2019.  

1. Người yêu cầu:  

Chị  Trần Thị P          - Sinh năm 1981 

HKTT: Số 16, Chính Kinh, phường N, quận T, Thành phố Hà Nội. 

2. Người bị yêu cầu: 

 Bà Nguyễn Thị L         - Sinh năm 1958 

HKTT: Số 16, Chính Kinh, phường N, quận T, Thành phố Hà Nội. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Chị  Trần Thanh H  – Sinh năm 1983 

HKTT: Tổ 3, cụm 5, phường K, quận T, Thành phố Hà Nội. 

(vắng mặt) 

 Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 Chị Trần Thị P  đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân tuyên bố Bà 

Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Thanh Xuân nhận định: 

Bà Nguyễn Thị L là mẹ đẻ của hai chị Trần Thị P và chị Trần Thanh H, Bà 

Nguyễn Thị L có chồng là ông Trần Văn T đã chết năm 1990. Vào ngày 07/4/2018  

Bà Nguyễn Thị L  bị tai biến mạch máu não, gia đình đã đưa vào bệnh viện Xây 

Dựng – Bộ Xây Dựng điều trị, ngày 26/4/2018 ra viện với chuẩn đoán: Xuất huyết 

não/tăng huyết áp. Kể từ sau khi xuất viện bà L nằm một chỗ, không nhận biết 

được xung quanh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phục vụ 24/24.  

 Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 59/2019/GĐSKTT ngày 

12/6/2019  của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kết luận Bà Nguyễn Thị L bị 

mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F01, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.   

 Xét đơn yêu cầu của chị Trần Thị P, chị Trần Thanh H đều đề nghị Tòa án 

tuyên bố Bà Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự và thống nhất để chị 

Trần Thị P là người giám hộ cho Bà Nguyễn Thị L. Thực tế hiện nay Bà Nguyễn 

Thị L mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, cần phải có người 

giám hộ cho bà Lan để thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự; nên chấp nhận đơn 

yêu cầu của chị Trần Thị P, chị Trần Thanh H là hoàn toàn phù hợp với quy định 

của pháp luật.  

Tại phiên họp hôm nay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị 

Trần Thanh H có đơn xin vắng mặt tại phiên họp và vẫn giữ nguyên ý kiến của 

mình đã nêu. Việc vắng mặt là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật nên 

được chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đề nghị Tòa án chấp nhận đơn 

yêu cầu của chị Trần Thị P tuyên bố Bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân 

sự, cần phải có người giám hộ cho bà Lan, chị Phương phải chịu lÖ phÝ gi¶i quyÕt 

viÖc d©n sù. 

 ThÈm ph¸n xem xÐt c¸c tµi liÖu, chøng cø cã trong hå s¬, ý kiến trình 

bày của đương sự, ý kiến cña VKS tại phiên họp. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ:  - Điều 376; điều 378; điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự; 

    - Điều 22  Bộ luật dân sự;  
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Áp dụng: - Tiểu m ục I, mục B, Danh mục lệ phí Tòa án - Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Trần Thị P về việc yêu cầu tuyên bố Bà 

Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Tuyên bố: Bà Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Chỉ định chị Trần Thị P là người giám hộ trực tiếp cho Bà Nguyễn Thị L, chị 

Trần Thị P được thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của người giám hộ theo quy 

định của pháp luật. 

 3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Trần Thị P phải chịu 300.000đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí chị Phương đã nộp 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005772 ngày 07/3/2019 tại 

Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp 

luật. 
 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND quận Thanh  Xuân; 

- Chi cục THADS quận Thanh xuân; 

- Lưu hồ sơ 
 
 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 Lưu Viết Hiểu 
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Tand QuËn Thanh xu©n 

     Thµnh phè hµ néi 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

§éc  lËp - Tù  do - H¹nh phóc 

 

Biªn b¶n phiªn häp gi¶i quyÕt viÖc d©n sù 

 

 H«m nay, håi  9 giê 00 phót ngµy 26 th¸ng 6  n¨m 2019. 

T¹i : Trô së Toµ ¸n nh©n d©n QuËn Thanh Xu©n. 

Toµ ¸n nh©n d©n QuËn Thanh Xu©n më phiªn häp gi¶i quyÕt viÖc d©n sù vÒ viÖc: 

Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự.  

Thµnh phÇn gåm cã:  

 ThÈm ph¸n chñ to¹ phiªn häp : Ông Lưu Viết Hiểu 

 Th­ ký ghi biªn b¶n phiªn häp: Hoàng Thị Thoa 

 §¹i diÖn VKSND QuËn Thanh Xu©n: Bµ Nguyễn Thị Tố Lan   - KSV. 

1. Người yêu cầu:  

Chị  Trần Thị Phương          - Sinh năm 1981 

HKTT: Số 16, Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội. 

2. Người bị yêu cầu: 

 Bà Nguyễn Thị L         - Sinh năm 1958 

HKTT: Số 16, Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Chị  Trần Thanh Huyền  – Sinh năm 1983 

HKTT: Tổ 3, cụm 5, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

(vắng mặt) 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 Chị Trần Thị P  đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân tuyên bố Bà 

Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

- Ý kiÕn tr×nh bµy cña chị Phương: 

Bà Nguyễn Thị L là mẹ đẻ của tôi Trần Thị Phương và chị Trần Thanh H, bố 

đẻ tôi là ông Trần Văn Thế đã chết năm 1990. Vào ngày 07/4/2018  Bà Nguyễn Thị 

L  bị tai biến mạch máu não, gia đình đã đưa vào bệnh viện Xây Dựng – Bộ Xây 

Dựng điều trị, ngày 26/4/2018 ra viện với chuẩn đoán: Xuất huyết não/tăng huyết 

áp. Kể từ sau khi xuất viện bà Lan nằm một chỗ, không nhận biết được xung 

quanh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phục vụ 24/24.  
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 Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 59/2019/GĐSKTT ngày 

12/6/2019  của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kết luận Bà Nguyễn Thị L bị 

mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F01, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.   

 Nay tôi đề nghị Tòa án Tuyên bố Bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân 

sự, thực tế hiện nay bà Lan đã mất hết khả năng nhận thức và điều khiển hành vi 

của mình, cần người giám hộ cho bà Lan để thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân 

sự;  gia đình tôi đã thống nhất để tôi là người giám hộ trực tiếp cho bà Lan. 

 Tại phiên họp hôm nay, chị Trần Thanh H có đơn xin vắng mặt và vẫn giữ 

nguyên ý kiến đã trình bày tại các bản tự khai, không bổ sung thêm ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp đề nghị Tòa án chấp nhận đơn 

yêu cầu của chị Trần Thị P đề nghị tuyên bố Bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành 

vi dân sự, bà Lan cần có người giám hộ theo quy định của pháp luật. chị 

Phương phải chịu lÖ phÝ gi¶i quyÕt viÖc d©n sù,  

 ThÈm ph¸n xem xÐt c¸c tµi liÖu, chøng cø cã trong hå s¬, ý kiến trình 

bày của đương sự, ý kiến cña VKS tại phiên họp. 

 

ThÈm ph¸n c«ng bè 

 Căn cứ:  - Điều 376; điều 378; điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự; 

    - Điều 22  Bộ luật dân sự;  

Áp dụng: - Tiểu m ục I, mục B, Danh mục lệ phí Tòa án - Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Quyết định 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Trần Thị P về việc yêu cầu tuyên bố Bà 

Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Tuyên bố: Bà Nguyễn Thị L bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Chỉ định chị Trần Thị P là người giám hộ trực tiếp cho Bà Nguyễn Thị L, chị 

Trần Thị P được thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của người giám hộ theo quy 

định của pháp luật. 

 3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Trần Thị P phải chịu 300.000đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí chị Phương đã nộp 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005772 ngày 07/3/2019 tại 

Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp 

luật. 
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Phiªn häp kÕt thóc vµo håi 9 giê 30 phót cïng ngµy. ThÈm ph¸n tuyªn bè bÕ 

m¹c phiªn häp.                                                                                                                         

 

Th­ ký ghi biªn b¶n phiªn häp 

 

 

 

 

               Hoµng ThÞ Thoa 

ThÈm ph¸n chñ täa phiªn häp 

 

 

 

 

Lưu Viết Hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


